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Chương 1  Cơ sở và mục đích của cuộc 

nghiên cứu  
 

Sự gia tăng của nguồn nước thải sinh hoạt cũng như công nghiệp chưa được xử lý đổ ra các nguồn 
nước công cộng cùng với sự mở rộng của quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa và mức độ tăng chóng 
mặt của dân số đô thị đang ngày càng tác động xấu đến môi trường nước đô thị ở Việt Nam. Việc đổ 
các chất thải rắn ra các dòng nước công cộng một cách bất hợp pháp càng làm vấn đề trở nên nghiêm 
trọng.   

Thành phố Hà Nội, được biết đến như là thủ đô của nước Việt Nam và cũng là thành phố của các song 
hồ, có hệ thống cống rãnh cũ từ thời thuộc địa của Pháp và mới được xây dựng một số trạm xử lý 
nước thải gần đây; tuy nhiên các công trình này lại không phù hợp với sự phát triển ngày càng tăng 
của nguồn nước thải sinh hoạt & công nghiệp. Điều này đã dẫn đến sự ô nhiệm nước nghiêm trọng 
trong các ao hồ và các dòng nước của thành phố. Hơn thế nữa, lượng nước mưa trong thành phố do 
không có đủ chỗ chứa nên đã tạo thành mùa mưa bão vào mỗi tháng 5 đến tháng 9 hàng năm và 
thường xuyên gây nên ngập úng ở các khu vực trũng thấp của thành phố. Do đó, công tác cải thiện hệ 
thống thoát nước và xử lý nước thải hiện được coi là vấn đề ưu tiên của thành phố. 

Chính phủ Nhật Bản đã hỗ trợ Thành phố cải thiện hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thông qua 
dự án Cải thiện môi trường nước cho Thành phố Hà Nội từ năm 1994. Hiện nay, dự án đang tiến hành 
ở giai đoạn thứ 2. 

Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Thoát nước Hà Nội (HSDC) được chỉ định là đơn vị vận 
hành và bảo dưỡng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải tại TP Hà Nội. Phạm vi quyền hạn của 
công ty HSDC bao phủ toàn bộ Hà Nội cũ và các khu vực mới mở rộng. Các công trình do HSDC 
quản lý vẫn còn rất ít và hạn chế trong phạm vi nhỏ như các trạm xử lý nước thải Kim Liên, Trúc 
Bạch và Bắc Thăng Long. Xem xét vấn đề mở rộng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải của Thành 
phố trong tương lai gần, việc nâng cao kỹ năng vận hành & bảo dưỡng của công ty là không thể thiếu 
được nhằm hoàn thiện chức năng cho toàn bộ hệ thống. Hơn thế nữa, vị trí hiện nay của công ty 
HSDC còn là chuyển giao kỹ năng về vận hành và bảo dưỡng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải 
của họ cho các tỉnh thành khác. 

Hỗ trợ này nhằm cung cấp cho công ty HSDC những ý kiến đóng góp về công tác vận hành và bảo 
dưỡng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải, cũng như hỗ trở HSDC trong việc tiến hành thử 
nghiệm chương trình chuyển giao kỹ thuật cho các thành phố khác.  
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Chương 2  Thông tin chung  

2.1  Khu vực nghiên cứu 
 

Nghiên cứu này được thực hiện tại 3 trạm xử lý nước thải (WWTP), bao gồm Kim Liên, Trúc 
Bạch và Bắc Thăng Long và 1 trạm bơm (PS) Yên Sở.  
 

 
Nguồn: nhóm nghiên cứu JICA 

Hình 2.1 Khu vực nghiên cứu 

Trúc Bạch WWTP
(hoạt động)

Kim Liên WWTP 
(hoạt động) 

Phú Đô WWTP 
(Đã lên kế hoạch) 

Yên Xá WWTP
(Đã lên kế hoạch)

 

Bảy Mẫu WWTP 
(lựa chọn nhà thầu) 

Yên Sở WWTP 
(xây dựng)

Bắc Thăng Long
(hoạt động) 
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Bảng 2.1 Những trạm xử lý nước thải hiện có tại TP Hà Nội 

 Trạm xử lý nước thải 
Kim Liên 

Trạm xử lý nước thải 
Trúc Bạch 

Trạm xử lý nước thải 
Bắc Thăng Long 

Công xuất xử lý nước 
thải 

3,700 m3/d 2,500 m3/d 42,000 m3/d 

Quy trình xử lý Quá trình A2O Quá trình A2O  Quá trình bùn hoạt tính 
với nitrat hóa 

Dân số trong khu vực 15,700 N/A 110,000 
Năm xây dựng 2005 2005 2009 
Nguồn vốn Vốn vay ODA Vốn vay ODA Vốn vay ODA 
Vận hành & bảo dưỡng HSDC HSDC HSDC 

Nguồn: nhóm nghiên cứu JICA 

2.2  Đối tác 
 
Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội (HPC) 
Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Thoát nước Hà Nội (HSDC) 

 

2.3 Phạm vi nghiên cứu 
Nhiệm vụ 1 - Rà soát lại quá trình và kế hoạch Vận hành & Bảo dưỡng 

Nhiệm vụ 1.1 - Rà soát lại cơ sở vật chất tại các công trình thoát nước và xử lý nước thải và kế hoạch 
vận hành & bảo dưỡng  

a. Xem lại kế hoạch và tiến độ thực tế trong công tác vận hành, bảo dưỡng và quản lý hệ thống 
thoát nước và xử lý nước thải bao gồm; 

- Cấu trúc các công trình 

- Khu vực mở rộng dịch vụ 

- Đẩy mạnh hệ thống đường ống kết nối trong khu vực dân cư 

- Thu phí 

- Luật pháp và các hướng dẫn liên quan đến hệ thống thoát nước và xử lý nước thải 

b. Tiến hành kiểm tra hoạt động tại các công trình hiện có cùng với công ty HSDC như các trạm 
xử lý nước thải Trúc Bạch, Kim Liên, Bắc Thăng Long, trạm bơm Yên Sở và các máy móc, 
thiết bị đi cùng theo những mục đích sau; 

- Kiểm tra đầu vào và chất lượng nước đã qua xử lý tại các trạm xử lý nước thải 

- Kiểm tra tỷ lệ nước đầu vào tại các trạm xử lý nước thải và các trạm bơm nước mặt 

- Kiểm tra nhật ký (lưu trữ) vận hành và bảo dưỡng của các trạm xử lý nước thải và trạm 
bơm nước mặt 

- Khảo sát hoạt động của các thiết bị điện và cơ khí trong các trạm xử lý nước thải và 
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trạm bơm nước mặt. 

Task 1.2 - Khảo sát các hoạt động vận hành & bảo dưỡng  

a. Kiểm tra tình trạng của các thiết bị và công cụ phục vụ cho công tác vận hành và bảo dưỡng 
cùng với công ty HSDC và đánh giá mức độ đầy đủ cũng như các vấn đề phát sinh như; 

- Hướng dẫn vận hành 

- Hướng dẫn liên quan đến thiết bị 

- Thiết bị và công cụ phục vụ công tác vận hành và bảo dưỡng 

- Linh kiện thay thế 

b. Kiểm tra cơ cấu tổ chức của công ty HSDC và đánh giá tính hiệu quả hoạt động thông qua 
quá trình trao đổi với công ty HSDC. 

 

Nhiệm vụ 2 - Ý kiến đóng góp đối với những thay đổi tích cực cho công tác vận 
hành, bảo dưỡng và quản lý hệ thống thoát nước và xử lý nước thải 
hoàn thiện hơn 

Nhiệm vụ 2.1 - Ý kiến đối với việc hoàn thiện và mở rộng dịch vụ cung cấp trong tương lai  

Dựa trên những kết quả thu được từ nhiệm vụ thứ 1, đưa ra ý kiến đối với việc mở rộng phạm vi 
cung cấp dịch vụ đồng nghĩa với việc tăng số lượng khách hàng trong khu vực đã có công trình 
thoát nước và xử lý nước thải và cụ thể là cho khu vực xung quanh nhà máy xử lý nước thải Bắc 
Thăng Long. 

Nhiệm vụ 2.2 - Ý kiến đối với hệ thống quản lý tập trung và điều khiển từ xa 

Đề xuất ý kiến đối với việc áp dụng kỹ thuật của hệ thống quản lý tập trung và điều khiển từ xa 
bằng cách cung cấp các Hình hệ thống, ước tính chi phí cơ bản, v.v. với hy vọng công ty HSDC 
sẽ đưa vào áp dụng trong tương lai gần. 

Nhiệm vụ 2.3 - Ý kiến về các biện pháp khắc phục sự cố 

Đưa ra những ý kiến về các biện pháp có thể giải quyết sự cố được nêu ra trong nhiệm vụ số 1. 

 

Nhiệm vụ 3 - Chương trình chuyển giao công nghệ cho các thành phố khác 

Nhiệm vụ 3.1 - Đóng góp một khung cơ sở cho công ty HSDC thực hiện chương trình chuyển giao kỹ 
thuật cho các thành phố khác 

Đưa ra các ý kiến đối với cấp chính quyền về chương trình chuyển giao công nghệ như địa điểm, 
phương tiện đi lại, ăn ở, sắp xếp nội dung bài giảng và người hướng dẫn, v.v. 

Nhiệm vụ 3.2 - Ý kiến về việc xây dựng một chương trình chuyển giao kỹ thuật 
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Cho ý kiến về việc xây dựng một chương trình chuyển giao kỹ thuật do HSDC tổ chức như bài 
giảng, OJT, v.v. 

Nhiệm vụ 3.3 - Thử nghiệm chương trình chuyển giao kỹ thuật 

Tổ chức và hỗ trợ công ty HSDC chạy thử chương trình chuyển giao kỹ thuật cho các thành phố 
khác. 

 

Nhiệm vụ 4 - Đề xuất mô hình Hợp tác Công tư cho công tác vận hành & bảo 
dưỡng 

Nhiệm vụ 4.1 -Trình bày về công tác vận hành & bảo dưỡng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải 
tại các quốc gia khác 

a.  Trình bày về lịch sử phát triển hệ thống thoát nước và xử lý nước thải và công tác vận hành 
& bảo dưỡng 

b.  Trình bày về các mô hình vận hành & bảo dưỡng các dự án thoát nước & xử lý nước thải 

c.  Trình bày về các vấn đề và cách tiếp cận các vấn đề của các dự án thoát nước và xử lý nước 
thải 

Nhiệm vụ 4.2 - Trình bày về mô hình PPP cho các dự án thoát nước và xử lý nước thải 

a.  Trình bày về các trường hợp PPP thực tế trong lịch sử và hiện nay  

b.  Trình bày về các điều kiện cần thiết và những điểm càn xem xét để áp dụng mô hình PPP 

c.  Trình bày về mô hình PPP và vai trò liên kết giữa khu vực Nhà nước và khu vực tư nhân 

Nhiệm vụ 4.3 - Ý kiến đóng góp cho HPC và HSDC để áp dụng mô hình PPP trong các dự án thoát 
nước và xử lý nước thải 

a.  Đề xuất một mô hình PPP phù hợp cho các dự án thoát nước và xử lý ước thải tại Hà Nội 

b.  Đề xuất một cơ cấu biểu phí – doanh thu thích hợp cho mô hình PPP trong các dự án thóat 
nước và xử lý nước thải. 

c.  Đề xuất các điều khoản hợp đồng phù hợp cho mô hình PPP trong các dự án thoát nước và 
xử lý nước thải. 

d.  Đưa ra một lộ trình cho việc áp dụng mô hình PPP có sự tham khảo ý kiến của HPC và 
HSDC 
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2.4   Kế hoạch nghiên cứu 

2.4.1  Nhân lực 
 

Họ tên & Chức vụ Nhiệm vụ 
Ông Koichi SUZUKI 
 
Trưởng nhóm / Lập kế 
hoạch công tác cho dự án 
thoát nước & xử lý nước 
thải 

 Quản lý chung toàn bộ các hoạt động và lien hệ với các 
đối tác và các cơ quan hữu quan 

 Đưa ra các nguyên tắc cơ bản trong quá trình nghiên cứu
 Lựa chọn các công trình mục tiêu cho quá trình nghiên 

cứu 
 Tổng hợp các kết quả nghiên cứu được 
 Viết báo cáo kết quả nghiên cứu 

Ông Hiromi ONUKI 
 
Chuyên gia về thoát nước 
& xử lý nước thải 1 (Quy 
trình xử lý) 

 Kiểm tra quy trình xử lý nước thải 
 Đánh giá chất lượng nước thải ở các trạm xử lý nước thải
 Kiểm tra nhật ký vận hành & bảo dưỡng tại các trạm xử lý 

nước thải 
 Rà soát lại kế hoạch vận hành & bảo dưỡng cho quá trình 

xử lý nước thải 
 Hỗ trợ kế hoạch chuyển giao kỹ thuật đối với quy trình xử 

lý nước thải 
Ông Kota KINOSHITA 
 
Chuyên gia về thoát nước 
& xử lý nước thải2 (Điện 
& Cơ khí) 

 Kiểm tra hoạt động của các thiết bị điện & cơ khi tại các 
trạm xử lý nước thải & trạm bơm nước mặt. 

 Kiểm tra nhật ký vận hành & bảo dưỡng tại các trạm xử lý 
nước thải & trạm bơm nước mặt 

 Rá soát lại kế hoạch vận hành & bảo dưỡng cho các trạm 
xử lý nước thải & trạm bơm nước mặt. 

 Hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật vận hành & bảo dưỡng cho 
các trạm xử lý nước thải & trạm bơm nước mặt 

Ông Yoichiro ONO 
 
Chương trình chuyển 
giao kỹ thuật 

 Thiết lập nền tảng cho công ty HSDC thực hiện chương 
trình chuyển giao kỹ thuật cho các thành phố khác 

 Thực hiện chương trình chuyển giao kỹ thuật  
 Thử nghiệm chương trình chuyển giao kỹ thuật 

Tiến sĩ Hyeon-Yeoul KIM 
 
Mô hình Hợp tác công tư 

 Nghiên cúu vận hành & bảo dưỡng hệ thống thoát nước 
& xử lý nước thải của các quốc gia khác 

 Mô hình PPP cho công tác thoát nước & xử lý nước thải 
 Đóng góp ý kiển cho HPC và HSDC để áp dụng mô hình 

PPP trong các dự án thoát nước & xử lý nước thải 

 

2.4.2  Kế hoạch nghiên cứu 
Giai đoạn Hạng mục 

Giai đoạn 1-J 
 
Làm việc tại Nhật Bản -1 
03/2010 

1. Lựa chọn các công trình mục tiêu cho công tác khảo sát
2. Chuẩn bị báo cáo đầu kỳ 

Giai đoạn 1-V 1. Họp mở đầu 
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Giai đoạn Hạng mục 
 
Làm việc tại Việt Nam - 1 
04 - 05/2010 

2. Thu thập dữ liệu 
3. Nhiệm vụ 1.1 - Rà soát lại kế hoạch và tiến độ thực tế 

trong công tác vận hành, bảo dưỡng và quản lý hệ thống 
thoát nước & xử lý nước thải 

4. Nhiệm vụ 1.1 - Kiểm tra hoạt động tại các công trình 
thoát nước & xử lý nước thải hiện có cùng với công ty 
HSDC như trạm xử lý nước thải Trúc Bạch, trạm xử lý 
nước thải Kim Liên, trạm xử lý nước thải Bắc Thăng 
Long, trạm bơm Yên Sở và các máy móc, thiết bị đi 
cùng. 

5. Nhiệm vụ 2.1 - Cúng với công ty HSDC rà soát lại tình 
trạng thiết bị, công cụ cho công tác vận hành & bảo 
dưỡng 

6. Nhiệm vụ 2.2 - Cùng với công ty HSDC rà soát lại hệ 
thống quản lý và điều khiển hiện nay và các thiết bị 

7. Nhiệm vụ 3.1 - Thiết lập nền tảng cho công ty HSDC 
thực hiện chương trình chuyển giao kỹ thuật cho các 
thành phố khác 

8. Nhiệm vụ 3.2 - Chuẩn bị cho chương trình chuyển giao 
kỹ thuật 

9. Nhiệm vụ 3.3 - Đưa ra chương trình thử nghiệm 
10. Nhiệm vụ 4.1 - Trình bày về công tác vận hành & bảo 

dưỡng hệ thống thoát nước & xử lý nước thải ở các quốc 
gia khác 

11. Nhiệm vụ 4.2 - Trình bày về mô hình PPP cho các dự án 
thoát nước & xử lý nước thải 

Giai đoạn 2-J 
 
Làm việc tại Nhật Bản - 2 
06/2010 

1. Phân tích và đưa ra các ý kiến đóng góp dựa trên kết 
quả của giai đoạn 1-V 

2. Nhiệm vụ 2.2 - Đưa ra thiết kế khái niệm ban đầu của hệ 
thống quản lý & điều chỉnh tích hợp từ xa 

3. Nhiệm vụ 3.2 - Chuẩn bị cho chương trình chuyển giao 
kỹ thuật 

4. Nghiên cứu các trường hợp & đưa ra ý kiến về mô hình 
PPP cơ bản cho HPC và HSDC 

Giai đoạn 2-V 
 
Làm việc tại Việt Nam - 2 
07/2010 

1. Nhiệm vụ 1.1 - Thu thập dữ liệu bổ sung, làm việc và 
phân tích tại hiện trường 

2. Nhiệm vụ 1.2 - Thu thập dữ liệu bổ sung và phân tích 
3. Nhiệm vụ 2.1 - Thu thập dữ liệu bổ sung, làm việc và 

phân tích tại hiện trường 
4. Nhiệm vụ 2.2 - Thu thập dữ liệu bổ sung và phân tích  
5. Nhiệm vụ 3.1 - Thảo luận bổ sung 
6. Nhiệm vụ 3.2 - Đóng góp ý kiến cho chương trình chuyển 

giao kỹ thuật 
7. Nhiệm vụ 3.3 - Thử nghiệm lần đầu tiên chương trình 

chuyển giao kỹ thuật 
8. Nhiệm vụ 4.3 - Thảo luận liên quan đến mô hình PPP với 

HPC và HSDC 
9. Họp giữa kỳ 
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Giai đoạn Hạng mục 
Giai đoạn 3-J 
 
Làm việc tại Nhật Bản - 3 
08/2010 

1. Nhiệm vụ 1.1 - Tổng hợp các kết quả rà soát 
2. Nhiệm vụ 1.2 - Tổng hợp các kết quả rà soát 
3. Nhiệm vụ 2.2 - Xem xét thiết kế khái niệm và ước tính chi 

phí đối với hệ thống quản lý & điều khiển tích hợp từ xa 
4. Nhiệm vụ 2.3 - Đưa ra các ý kiến về hướng giải pháp đối 

với các vấn đề về vận hành, bảo dưỡng và quản lý 
5. Nhiệm vụ 3.3 - Chuẩn bị thử nghiệm chương trình 

chuyển giao kỹ thuật 
6. Nhiệm vụ 4.3 - Chuẩn bị mô hình PPP phù hợp cho HPC 

và HSDC 
Giai doạn 3-V 
 
Làm việc tại Việt Nam - 3 
09/2010 

1. Nhiệm vụ 2.3 - Trình bày các ý kiến đóng góp 
2. Nhiệm vụ 3.3 - Thử nghiệm chương trình chuyển giao kỹ 

thuật  
3. Nhiệm vụ 4.3 - Góp ý cho HPC và HSDC về việc áp dụng 

mô hình PPP trong các dự án thoát nước & xử lý nước 
thải 

4. Họp tổng kết 
Giai đoạn 4-J 
 
Làm việc tại Nhật Bản - 4 
11/2010 

1. Làm báo cáo sơ thảo cuối kỳ 

 

2.4.3  Kế hoạch báo cáo 
Tiêu đề Nội dung Thời gian 

nộp 
Ngôn ngữ Số bản sao

Báo cáo đầu 
kỳ 

a Mục tiêu công việc 
b Phạm vi tham chiếu 
c Kế hoạch làm việc 

Tháng 4/ 
2010 

Tiếng Anh 10 

Báo cáo cuối 
kỳ 

a. Kết quả khảo sát hoạt 
động và kế hoạch Vận 
hành & bảo dưỡng 

b. Ý kiến về những thay đổi 
có lợi cho công tác vận 
hành, bảo dưỡng và quản 
lý thoát nước & xử lý nước 
thải 

c. Chương trình chuyển giao 
kỹ thuật cho các thành phố 
khác 

d. Đề xuất mô hình PPP cho 
công tác vận hành & bảo 
dưỡng 

Tháng 12/ 
2010 

Tiếng Anh & 
Tiếng Việt 

Bản cứng – 
10 bản mỗi 
loại 
 
CD – 5 bản 
mỗi loại 

 



NÂNG CAO CÔNG TÁC VẬN HÀNH & BẢO DƯỠNG CÁC  
CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI HÀ NỘI, JICA 

Báo Cáo Cuối Kỳ 
 

2-8 
 

2.4.4  Cơ cấu thực hiện 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đối tác chính 

 

 Công ty TNHH Nhà nước MTV Thoát 

nước Hà Nội (HSDC) thuộc Ủy Ban Nhân 

Dân TP Hà Nội (HPC) 

 

Các đối tác hỗ trợ nhóm nghiên cứu 

 

 Sở Xây dựng TP Hà Nội (DOC) 

 Sở Kế hoạch & Đầu tư TP Hà Nội (HAPI)

 Ban quản lý dự án thoát nước Hà Nội 

(HSD-PMB) 

 Ban quản lý các dự án trọng điểm phát 

triển đô thị Hà Nội (MPMU) 

 

 

JICA Bộ phận Đông Nam Á số 6 

Phòng Đông Nam Á số 2 

 

Văn phòng JICA tại Việt Nam 

 

Nhóm nghiên cứu JICA 

 

(1)  Trưởng nhóm / 

Lập kế hoạch cong tác 

cho dự án thoát nước 

& xử lý nước thải 

Ông Koichi 

Suzuki 

(2)  Chuyên gia thoát 

nước & xử lý nước 

thải 1 (quy trình xử lý) 

Ông Hiromi 

Onuki 

(3)  Chuyên gia thoát 

nước & xử lý nước 

thải 2 (Điện & cơ khí) 

Ông Kota 

Kinoshita 

(4)  Chương trình chuyển 

giao kỹ thuật 

Ông Yoichiro 

Ono 

(5)  Mô hình hợp tác Nhà 

nước Tư nhân (Công 

tư) 

Tiến sĩ Hyeon 

Yeoul Kim 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ 

NỘI (HPC) 
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Chương 3 Khảo sát hoạt động và kế hoạch 

vận hành & bảo dưỡng  

3.1  Mạng lưới hệ thống thoát nước và xử lý nước thải cơ cấu 
tổ chức 

3.1.1 Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải 

1)  Đặc điểm của các công trình thoát nước và xử lý nước thải tại Hà Nội  
Thành phố Hà Nội có 3 trạm xử lý nước thải với tổng công suất 48,200m3/ngày và 
23.9km đường ống cống rãnh. Các công trình này được xây dựng bởi Dự án thoát nước 
Hà Nội để cải thiện môi trường bằng vốn vay ODA của Nhật Bản trong giao đọan 
1997-2005. Thêm vào đó, trạm xử lý nước thải Yên Sở đang trong thời gian thi công, 
trạm xử lý nước thải Bảy Mẫu đang trong thời gian lựa chọn nhà thầu và 2 trạm xử lý 
nước thải nữa, trạm Yên Xá và trạm Phú Đô, sẽ được xây dựng trong thời gian tới. Hoạt 
động của các trạm xử lý nước thải đang hoạt động và đã trong kế hoạch xây dựng tại Hà 
Nội được minh họa trong Hình 3.1.1, Bảng 3.1.1 và 3.1.2. 

. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Nguồn: Nghiên cứu về 
chuyển giao phương thức 
vạn hành & bảo dưỡng nước 
thải tại Hà Nội (6/2009), 
JICA 
 
Hình 3.1.1  
Phân bố vị trí các trạm 
xử lý nước thải tại Hà 
Nội 
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Bảng 3.1.1 Đặc điểm hoạt động của các trạm xử lý nước thải và một số trạm bơm 
chính tại Hà Nội 

Trạm XLNT  

Kim Liên Trúc Bạch Bắc Thăng Long 
Trạm bơm Yên Sở

Công suất(m3/ngày đêm) 3,700 2,500 42,000 90 m3/giây 

Phương pháp xử lý A2O A2O 
Xử lý bùn thông 

thường 
- 

Lượng dân cư sử dụng 

(người) 
15,700 - 110,000 - 

Năm vận hành 2005 2005 2009 1999 

Nguồn tài chính 
Vốn vay (Yên 

Nhật) 

Vốn vay (Yên 

Nhật) 

Vốn vay (Yên 

Nhật) 
Vốn vay (Yên Nhật)

Thực hiện O/M Công ty thoát nước Hà Nội (HSDC) 
Xí nghiệp quản lý 

trạm bơm Yên Sở 

Nguồn: nhóm nghiên cứu JICA 

 

Bảng 3.1.2 Đặc điểm của các trạm xử lý nước thải đang thi công và đã có kế hoạch 

Nguồn: nhóm nghiên cứu JICA  
1) Công tác O&M cho trạm XLNT Yên Sở sẽ được chuyển giao lại cho UBND TP Hà Nội sau khi vận hành 

1 năm bởi nhà thầu. 

2)  Phạm vi cung cấp và khu vực cung cấp dịch vụ 
(1) Phí xử lý nước thải hiện nay 

Phí xử lý nước thải hiện nay tại Hà Nội chiếm 10% trong phí cung cấp nước sạch và 
được thu dưới hình thức phí bảo vệ môi trường bất kể đang sống trong hay ngoài khu 
vực có hệ thống xử lý nước thải. Hệ thống tính phí này được quy định trong nghị định 

Đang xây dựng 
Đang trong thời gian 

lựa chọn nhà thầu 
Sắp xây dựng 

 

Yên Sở Bảy Mẫu Yên Xá Phú Đô 

Công suất(m3/ngày 
đêm) 

200,000 14,000 270,000 84,000 

Phương pháp xử lý 
Xứ lý  

Bùn thông thường

Nitrat hóa 

Bùn hoạt tính 

Nitrat hóa 

Bùn hoạt tính 

Nitrat hóa 

Bùn hoạt tính 

Lượng dân cư sử 
dụng (người) 

15,700  - 110,000 

Năm vận hành 2012 2012 - - 

Nguồn tài chính BT Vay ODA (Yên) 
Vay ODA (Yên) 

(Ứng viên) 

Vay ODA (Yên) 

(Ứng viên) 

Thực hiện O&M Chưa quyết định 
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88/2007/ND-CP.  
Hệ thống phí cung cấp nước sạch, là nền tảng cơ bản của phí nước thải được phân loại 
thành phí đối với hộ gia đình, kinh doanh thương mại và sản xuất công nghiệp: trong 
khi kinh doanh thương mại và sản xuất công nghiệp có hệ thống phí cố định, phí thu 
từ các hộ gia đình lại chia thành 2 loại phí (miêu tả trong Bảng 3.1.3). 
Năm 2009, tổng nguồn thu từ phí bảo vệ môi trường cho nước thải là khoảng 43,500 
triệu đồng. (tham khảo tại Bảng 3.1.4, Hình 3.1.2) 
 

Bảng 3.1.3 Hệ thống phí xử lý nước thải tại Hà Nội 

Danh mục Mức phí 

Cung cấp nước sạch 
○ Sinh hoạt  

-  không có công tơ mét 30,000 đồng/tháng 
2,800 đồng/m3 : dưới 16m3 
3,500 đồng/m3 : 17-20m3 
5,000 đồng/m3 : 21-35m3 

-  Sử dụng công tơ mét 

7,500 đồng/m3 : hơn 36m3 
○ Công nghiệp 4,500 đồng/m3 
○ Thương mại & dịch vụ 7,500 đồng/m3 
○ Cơ quan Nhà nước 4,000 đồng/m3 

Thoát nước thải 
○ Phí bảo vệ môi trường 10% phí cung cấp nước sạch 

Nguồn: HSDC 

 
Bảng 3.1.4 Thu nhập từ phí thoát nước 

(Đơn vị: 1,000 đồng) 

Số Năm Phí nước thải Nộp vào ngân sách 
Nhà nước 

Phần công ty 
nước sạch giữ lại

1. Tổng công ty nước sạch Hà Nội   
 2005 26,943,482 24,549,130 2,394,352
 2006 31,616,104 29,086,809 2,529,295
 2007 35,709,619 32,852,850 2,856,769
 2008 38,437,879 35,362,776 3,075,103
 2009 39,538,451 36,375,335 3,163,116
2. Công ty nước sạch Hà Nội 2   
 2006 2,400,555 2,208,511 192,044
 2007 2,879,408 2,649,055 230,353
 2008 3,187,237 2,932,258 254,979
 2009 3,960,070 3,643,264 316,806

Nguồn: HSDC 
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Nguồn: HSDC 
Hình 3.1.2 Thu nhập từ phí xử lý nước thải  

 
(2) Chi phí O&M hiện nay cho công tác thoát nước và xử lý nước thải của HSDC 

Trong năm 2008, tổng chi phí O&M cho công tác xử lý nước thải tại trạm Kim Liên 
và trạm Trúc Bạch vào khoảng 10.9 tý đồng. Trong năm 2009, trạm xử lý nước thải 
Bắc Thăng Long bắt đầu đi vào vận hành và tồng chi phí O&M cho cả 3 trạm tăng lên 
26.7 tỷ đồng. (tham khảo Bảng 3.1.5, Hình 3.1.3)  

 
Bảng 3.1.5 Doanh thu và chi phí xử lý nước thải hàng năm của HSDC 

(Đơn vị: đồng) 

Năm 
Số 

Hạng mục 
2005 2006 2007 2008 2009 

1 Doanh thu hàng năm 105,663,644,496 123,561,308,228 138,775,260,414 198,197,412,403 401,608,914,102

2 
Thu nhập trung bình 
(đồng/người/tháng) 

 
 

 Số nhân công 2,000 2,000 1,982 2,100 2,873

 
Mức lương trung bình 

(đồng/người/tháng) 
1,906,158

2,550,759 3,294,549 
3,688,830 4,738,573

 
Thu nhập trung bình (đồng/người 

/tháng) 
2,136,481

2,832,968 3,617,709 
3,964,917 5,003,289

3 Chi phí xử lý nước thải 7,896,745,808 9,561,018,744 10,933,495,821 26,756,058,597

4 
Chi phí ước tinh cho công tác thoát 
nước (1-3) 

115,664,562,420 129,214,241,670 
187,263,916,582 374,852,855,505

Ghi chú: 1. Doanh thu hàng năm: Doanh thu hàng năm này của công ty HSDC (thu nhập) từ tất cả các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ. 

2. Chi phí xử lý nước thải: Đây thực chất là chi phí vận hành & bảo dưỡng bao gồm chi phí lao động cho công tác xử lý nước thải. 

Chúng ta đều hiểu rằng công ty HSDC không thu phí cho công tác xử lý nước thải. Hàng năm, họ tính toán chi phí vận hành và bảo 

dưỡng cho hệ thống xử lý nước thải và xin UBND TP Hà Nội phân bổ ngân sách . 

Nguồn: HSDC 
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Nguồn: HSDC 
Hình 3.1.3 Doanh thu và chi phí xử lý nước thải hàng năm của HSDC 

 

3.1.2 Cơ cấu tổ chức 

1)  Thành phố Hà Nội 
Công tác thoát nước và xử lý nước thải của thành phố Hà Nội do Sở xây dựng (DOC) 
quản lý và thực hiện. Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội (HAPI) quản lý việc lên 
kế hoạch và cấp kinh phí cho công tác thoát nước và xử lý nước thải. Dưới sự chỉ đạo 
của DOC, HSD-PMB (Ban quản lý dự án thoát nước Hà Nội) chịu trách nhiệm quản lý 
dự án thoát nước và xử lý nước thải cho đến khi đưa các công trình vào vận hành. Sau 
khi hoàn thiện thi công, HSDC lãnh trách nhiệm vận hành và bảo dưỡng các công trình 
xử lý nước thải từ DOC.  
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Nguồn: nhóm nghiên cứu JICA 
Hình 3.1.4 Các tổ chức thoát nước và xử lý nước thải tại Hà Nội 

2)  Công ty TNHH Nhà nước MTV thoát nước Hà Nội (HSDC) 
HSDC là công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên chịu trách nhiệm vận 
hành và bảo dưỡng các công trình thoát nước và xử lý nước thải được thành lập bởi 
thành phố Hà Nội, cơ cấu tổ chức của công ty này được trình bày trong Hình 3.1.5.  
HSDC được tổ chức gồm 1 tổng giám đốc, 2 phó tổng giám đốc và 6 phòng ban như 
trong Hình 3.1.5. Bên cạnh đó, HSDC có 10 xí nghiệp trực thuộc bao gồm Xí nghiệp 
thoát nước (từ Số 1 đến Số 6), Xí nghiệp xử lý nước thải (WTE), Xí nghiệp thi công và 
lắp đặt, Xí nghiệp quản lý trạm bơm Yên Sở và Xí nghiệp khảo sát & thiết kế. Tổng số 
cán bộ nhân viên của công ty HSDC bao gồm cả các xí nghiệp trực thuộc vào khoảng 
1690 người. 

3)  Xí nghiệp xử lý nước thải (WTE) 
Xí nghiệp xử lý nước thải (WTE) là một trong những xí nghiệp trực thuộc công ty 
HSDC chịu trách nhiệm vận hành và bảo dưỡng (O&M) đối với 3 trạm xử lý nước thải 
(WWTP) bao gồm các trạm xử lý nước thải Kim Liên, Trúc Bạch và Bắc Thăng Long. 
Cơ cấu tổ chức của WTE bao gồm 1 giám đốc, 2 phó giám đốc, 4 phòng ban và 5 nhóm 
cán bộ nhân viên như trình bày trong Hình 3.1.6. Các nhóm nhân viên bao gồm nhóm 
đội vận chuyển bùn, nhóm vận hành tại 3 trạm xử lý nước thải, nhóm vận hành tại trạm 
bơm Bắc Thăng Long và 2 đội bảo dưỡng. Tổng số nhân viên chính thực là 126 người. 
Những đội bảo dưỡng này có nhiệm vụ hỗ trợ 3 trạm xử lý nước thải hiện có tại Hà Nội. 
Khi có sự cố xảy ra, một trong hai đội bảo dưỡng sẽ phải khắc phục sự cố này. Hoạt 

 
UBND Thành phố Hà Nội 

DPI (HAPI) 
(Sở Kế hoạch & Đầu 

tư Hà Nội) 

DOC 
(Sở Xây dựng) 

DONRE 
(Sở Tài nguyên thiên nhiên & 

Môi trường) 

HSDPMU 
(Ban quản lý dự án 
thoát nước Hà Nội)

UIPMU 
(Đơn vị quản lý dự án cơ sở 

hạ tầng đô thị) 

HSDC 
(Công ty TNHH NN 
MTV Thoát nước 

Hà Nội)

Đơn vị thực hiện công tác cải 
thiện nguồn nước tại Hà Nội 

Công ty NN chịu trách nhiệm 
vận hành & bảo dưỡng công 
tác thoát nước & xử lý nước 
thải tại Hà Nội 
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động của 2 đội bảo dưỡng này rất hiệu quả. 

4)  Xí nghiệp quản lý trạm bơm Yên Sở 
Xí nghiệp quản lý trạm bơm Yên Sở chịu trách nhiệm vận hành và bảo dưỡng trạm bơm 
Yên Sở, 10 đập cao su, 2 hồ điều hòa vá các kênh hiện nay là những công trình rất quan 
trọng trong công tác phòng chống lụt cho thành phố Hà Nội. 
Xí nghiệp quản lý trạm bơm Yên Sở cũng quản lý khu vực chôn lấp bùn từ các trạm xử 
lý nước thải đổ ra. Xí nghiệp quản lý trạm bơm Yên Sở có cơ cấu tổ chức bao gồm 1 
giám đốc, 2 phó giám đốc, 12 nhân viên văn phòng, 4 nhóm vận hành, 4 nhóm bảo vệ 
và 48 nhân viên làm việc tại các cửa điều tiết. 
Tổng số nhân viên chính thức là 108 người như trong Hình 3.1.7 bên dưới. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tổng giám đốc

Các phó giám đốc

Xí nghiệp 
xử lý nước 

thải 
(WTE) 

Xí nghiệp 
thoát 
nước  

Số 1 - 6 

Phòng tổ 
chức hành 

chính 

Phòng kế 
hoạch và 
đầu tư 

Phòng quản 
lý kinh tế 

Phòng kỹ 
thuật công 

nghệ 

Phòng kỹ 
thuật môi 

trường nước 

Ban quản lý 
dự án nội bộ 

Xí nghiệp lắp 
đặt & thi 

công 

Xí nghiệp 
quản lý 

trạm bơm 
Yên Sở 

Xí nghiệp 
khảo sát & 

thiết kế 

Tổng số:
Khoảng 1690 người 

Nguồn: nhóm nghiên cứu JICA
Hình 3.1.5 Cơ cấu tổ chức công ty HSDC 
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Giám đốc (1 người)

Trạm XLNT Kim 
Liên 

Trưởng trạm 1 
người 

 
Vận hành 
4 nhóm 

Trưởng nhóm 1 
người/nhóm 

Nhân viên vận 
hành 4 

người/nhóm 
 

Bảo vệ 
2 người 

(Chỉ làm ca 
đêm) 

 
Tổng số 23 

người 

Phó giám đốc (1 người) 
(Quản lý công nghệ, cơ sở và 

thiết bị) 

Phó giám đốc (1 người) 
(Quản lý chung về công tác vận 

hành & bảo dưỡng) 

Phòng kế 
hoạch & kỹ 

thuật 
(5 người) 

Phòng tài 
chính kế toán

(3 người) 

Phòng hành 
chính 

(3 người) 

VILLAS 353 
Phòng thí nghiệm 

tiêu chuẩn 
(C. lượng nước) 

(5 người) 

Trạm XLNT 
Trúc Bạch 

Trưởng trạm 1 
người 

 
Vận hành 
4 nhóm 

trưởng nhóm 
1người/nhóm 
Nhân viên vận 

hành 4 
người/nhóm 

 
Bảo vệ 
5 người  

(Chỉ làm ca 
đêm) 

 
Tổng số 26 

người 

Trạm XLNT Bắc 
Thăng Long 

Trưởng trạm 1 
người 

 
Vận hành 
4 nhóm 

Trưởng nhóm  
1 người/nhóm 

 
Nhân viên vận 

hành  
Nhân viên bảo 

dưỡng 
Bảo vệ 

5 người/nhóm 
 

 
Tổng số 25 

người 

Đội bảo dưỡng 
Trưởng nhóm 1 

người 
 
 

Nhân viên bảo 
dưỡng  

5 người/2 nhóm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tổng số 11 
người 

Bắc Thăng Long  
PS 

20(m3/s) 
trưởng trạm 1 

người 
 

Vận hành 
5 người/4 nhóm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tổng số 21 
người 

Lái xe (1 người)
(Xe chở bùn) 

Văn phòng tại nhà máy xử lý nước thải Bắc Thăng Long

Tổng số: 126 
người 

Tổng số 20 người

Nguồn: nhóm nghiên cứu JICA
Hình 3.1.6 Cơ cấu tổ chức Xí nghiệp xử lý nước thải 
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